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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên:………………………………………….…Điểm……………………..
Đơn vị: ……………………………………………………………………………
1. Trong Microsoft Excel, để thay đổi tên một sheet, thực hiện thao tác:
A. Nhấp một lần chuột vào tên sheet. Gõ tên - Enter
B. Chọn Sheet - Insert Sheet - Rename
C. Chọn Sheet - Kích phải chuột – Copy
D. Tất cả đáp án đều sai
2. Trong Microsoft Excel, hàm dùng để đếm các ô rỗng trong một danh sách:
A. 
5
B. COUNTIF
C. COUNTBLANK
D. COUNT
E. COUNTA
3. 
4. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong”; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả:
A. 
B. TIN HOC VAN PHONG
C. Tin hoc van
D. tin hoc van phong
E. Tin Hoc Van Phong
5. 
6. Trong Microsoft Excel muốn xem trang tính trước khi in thực hiện lệnh:
A. 
B. Ctrl + P
C. View - Zoom
D. File - Print Preview
E. View - Print Custom View
7. 
8. Các địa chỉ sau đây là những địa chỉ gì: $A$1, $B$5
A. 
B. Địa chỉ tương đối
C. Địa chỉ hỗn hợp
D. Địa chỉ tuyệt đối
E. Địa chỉ ảo
9. 
10. Trong Microsoft Excel, Tại ô A2 gõ công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được là gì?
A. 
B. 200
C. 100
D. 300
E. FALSE
11. 


12. Trong Microsoft Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện thì sử dụng công thức:
A. 
B. AND
C. OR
D. NOT
E. &
13. 
14. Trong Microsoft Excel, muốn dữ liệu trong ô khi gặp biên phải của ô thì dữ liệu tự động xuống dòng, chọn định dạng nào trong các định dạng dưới đây?
A. 
B. Wrap text
C. In line
D. Merge
E. Breakup
15. 
16. Trong Microsoft Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, Anh/Chị thực hiện thao thác nào dưới đây?
A. Chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
B. Chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4
C. Chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10
D. Chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12
17. Trong Microsoft Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), Anh/Chị thực hiện thao tác nào dưới đây?
A. 
B. Tools - Sort
C. File - Sort
D. Data - Sort
E. Format - Sort
18. 
19. Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng
A. 
B. =SUM(A1):SUM(A7)
C. =SUM(A26:A32)
D. =SUM(A1:A7)
E. =SUM(A1);SUM(A7)
20. 
21. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép đếm các ô thoả mãn một điều kiện cho trước?
A. 
B. SUM
C. COUNTIF
D. COUNT
E. SUMIF
22. 
23. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Microsoft Excel là gì?
A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ký tự đặc biệt
B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
C. Kiểu họa tiết, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
D. Kiểu công thức, kiểu hàm
24. Trong Microsoft Excel, để thay đổi kiểu trang ngang hoặc dọc, thực hiện:
A. Thẻ Layout\ Orientation\Portrait\Landscape
B. Thẻ Fil\Landscape
C. Thẻ Format\Portrait\Landscape
D. Thẻ Home\Orientation
25. Trong Microsoft Excel, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, Anh/Chị đánh dấu hàng hoặc cột, sau đó thực hiện lệnh nào dưới đây ?
A. 
B. Thẻ Home\Freeze
C. Thẻ View\Freeze Panes
D. Thẻ Layout\ Panes
E. Thẻ Data\Freeze
26. 
27. Trong Microsoft Excel, để tách tháng Anh/Chị dùng hàm gì dưới đây?
A. 
B. Month()
C. Day()
D. Year()
E. Date()
28. 
29. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô trước hết Anh/Chị phải gõ dấu gì?
A. 
B. Dấu hỏi chấm “?”
C. Dấu bằng “=”
D. Dấu hai chấm “;”
E. Dấu đô la “$”
30. 
31. Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc”; ô B2 có giá trị số 2016. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả thế nào?
A. 
B. #VALUE!
C. Tin hoc
D. 2016
E. Tin hoc2016
32. 
33. Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2 là gì?
A. 
B. #Value
C. TINHOC
D. Tinhoc
E. TinHoc
34. 
35. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
A. 
B. #
C. <> 
D. >< 
E. &
36. 
37. Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả như thế nào?
A. 
B. 3
C. HOC
D. TIN
E. Tinhoc
38. 
39. Trong Microsoft Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình sẽ thông báo lỗi thế nào?
A. 
B. #NAME!
C. #VALUE!
D. #N/A!
E. #DIV/0!
40. 
41. Trong Microsoft Excel, khi gõ công thức xong rồi nhấn Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là gì?
A. Sai công thức
B. Không tìm thấy giá trị tham chiếu
C. Sai kiểu dữ liệu
D. Sai cỡ chữ
42. Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo chiều gì ?
A. 
B. Theo chiều nghiêng
C. Theo chiều nằm ngang
D. Theo chiều thẳng đứng
E. Cả 3 chiều
43. 
44. Trong Microsoft Excel, hàm TODAY() trả về kết quả thế nào?
A. Số ngày trong tháng của biến ngày
B. Số năm của biến ngày
C. Số tháng trong năm của biến ngày
D. Ngày tháng hiện tại của hệ thống
45. Trong Microsoft Excel hàm COUNTA có chức năng gì?
A. 
B. Đếm các ô kiểu số
C. Đếm các ô trống
D. Đếm các ô kiểu text
E. Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu
46. 
47. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị 0 (số không); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả là gì?
A. 
B. 0
C. 5
D. #VALUE!
E. #DIV/0!
48. 


49. [bookmark: _GoBack]Trong Microsoft Excel, gõ vào công thức =Now() thì nhận kết quả là gì?
A. 0
B. Ngày, giờ hiện tại của hệ thống
C. #VALUE!
D. #NAME!
50. Trong khi làm việc với Microsoft Excel, hàm Weekday() trả về giá trị nào dưới đây?
A. 
B. Ngày hiện tại của hệ thống
C. Thứ trong tuần
D. Giờ hiện tại của hệ thống
E. Ngày, giờ hiện tại của hệ thống
51. 
52. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp không hiển thị hết chữ số
D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không thể hiển thị hết chữ số
53. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2016; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả gì?
A. 
B. #NAME!
C. #VALUE!
D. Giá trị chuỗi 2016
E. Giá trị kiểu số 2016
54. 
55. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị 0. Tại ô B2 gõ vào công thức =5^A2 thì nhận được kết quả gì?
A. 
B. 1
C. 5
D. #VALUE!
E. #DIV/0!
56. 
57. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =Round(5.333,2) thì kết quả nhận được tại ô A2 là gì?
A. 
B. 5333
C. 5.33
D. 5
E. 5.3
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